
STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG

1 4-aminophenol Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 8

2 Acetylcystein Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 10

3 Acid ascorbic Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

4 Acyclovir Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 7

5 Albendazol Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 7

6 Alverin citrat Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 7

7 Azithromycin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

8 Berberin hydrocloric Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 15

9 ButylParaben Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

10 Cephalexin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

11 Cetirizin hydrocloric Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 10
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12 Cimetidin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 10

13 Cinarizin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

14 Ciprofloxaxin hydroclorid Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

15 Clavulanat kali Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

16 Clindamycin hydroclorid Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

17 Clopidogrel bisulfat Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 10

18 Chuẩn tạp 5-methylthiazol-2-ylamin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

19 Dexamethason Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 2

20 Drotaverin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

21 Erythromycin mocro assay

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích. Dùng cho Vi 

sinh

Lọ 16

22 Erythromycin for HPLC
Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích. 

Dùng cho Hóa Lý
Lọ 8

23 Erythromycin stearat

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích. Dùng cho Vi 

sinh

Lọ 13



24 Erythromycin Succinate

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích. Dùng cho Vi 

sinh

Lọ 8

25 Fluconazol Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

26 Gentamycin sulfat

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích. Dùng cho vi 

sinh

Lọ 8

27 Gentamycin sulfat
Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích. 

Dùng cho Hóa Lý
Lọ 5

28 Glimepirid Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

29 Guanin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

30 Isbutylparaben Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 2

31 Levofloxacin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

32 Loratadin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

33 Meloxicam Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

34 Metformin hydroclorid Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

35 Methylparaben Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 2



36 Metronidazol Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 12

37 Neomycin sulfat

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích

Lọ 7

38 Nipagin (Methyl paraben) Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

39 Nystatin

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích

Lọ 5

40 Paracetamol Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

41 Piracetam Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 10

42 Piroxicam Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 2

43 Prednisonlon Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

44 Propylparaben Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

45 Rotundin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

46 Spiramycin

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích. Dùng cho vi 

sinh

Lọ 13



47 Spiramycin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 2

48 Sulfamethoxazol Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 4

49 Sulpirid Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 12

50 Chuẩn tạp 2-methyl-5-nitroimidazol Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 5

51 Tạp A metformin (1-cyanoguanidin ) Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

52 Tobramycin

Lọ ≥ 120mg

Chuẩn Dược điển Việt Nam

Có giấy chứng nhận/giấy phân tích

Lọ 4

53 Trimethoprim Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 3

54 Chuẩn Loganin Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích Lọ 2

55 Actiso Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

56 Ba kích Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20

57 Bạch chỉ Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 26

58 Bạch linh Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

59 Bạch thược Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 22

60 Bạch truật Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20

CHUẨN DƯỢC LIỆU



61 Cam thảo Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

62 Cao khô bạch quả Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

63 Cát cánh Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20

64 Câu kỳ tử Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

65 Cẩu tích Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

66 Cốt toái bổ Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 6

67 Đan Sâm Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

68 Đảng sâm Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 14

69 Đinh lăng Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

70 Đỗ trọng Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

71 Độc hoạt Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

72 Đương quy Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 40

73 Gừng Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 4

74 Hà thủ ô đỏ Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

75 Hoài sơn Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20

76 Hoàng kỳ Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 8

77 Hoàng liên Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10



78 Hồng hoa Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

79 Hương phụ Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20

80 Hy thiêm Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 4

81 Kim ngân hoa Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 6

82 Kim tiền thảo Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

83 Khương hoạt Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 12

84 Ma hoàng Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

85 Măng cụt Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

86 Mẫu đơn bì Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 6

87 Mộc hương Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20

88 Nghệ Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 4

89 Ngưu tất Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 26

90 Nhâm sâm Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 2

91 Phòng phong Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

92 Rau đắng đất Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

93 Râu mèo Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

94 Sinh địa Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20



95 Tang ký sinh Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 4

96 Tế tân Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 16

97 Thảo quyết minh Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

98 Thăng ma Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

99 Thiên niên kiên Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

100 Thổ phục linh Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 8

101 Thục địa Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 6

102 Thương truật Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 6

103 Trạch tả Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 4

104 Trần bì Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 8

105 Tri mẫu Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 8

106 Trinh nữ hoàng cung Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

107 Uy linh tiên Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

108 Viễn chí Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 6

109 Xuyên khung Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 20

110 Xuyên tâm liên Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

111 Ý dĩ Chuẩn DĐVN/CĐC có giấy phép phân tích gam 10

Tổng cộng: 111 mặt hàng




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T10:09:55+0700
	Đắk Lắk
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm<ttkndpmp@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T10:10:02+0700
	Đắk Lắk
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm<ttkndpmp@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T10:10:25+0700
	Đắk Lắk
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm<ttkndpmp@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




